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	THỨ
	TIẾT
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12D1
	12D2
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10
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	3
	1
	   Toán  – Đạt
	Toán - Thoa
	  KTPL4-Hưng
	 KTPL5- Hòa
	Văn -Dương
	Anh 2-Đ Hà
	 Hóa 3-Hưng
	Địa 1- Hương
	  Địa 2 – Phương
	Văn. PHà
	 
	 Văn -Dung

	
	2
	   Toán -   Đạt
	Toán -Thoa
	  KTPL4- Hưng
	 KPPL5- Hòa
	     Văn-Dương
	Anh 2-Đ Hà
	 Hóa 3-Hưng
	Địa 1- Hương
	  Địa 2– Phương 
	Văn PHà
	 
	 Văn - -Dung
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	5
s
	1
	Anh –dạy bù
	Hóa  –dạy bù
	Lý –dạy bù
	Toán –dạy bù
	Toán –dạy bù 
	Tin-dạy bù 
	Văn  –dạy bù
	Toán –dạy bù
	Văn –dạy bù
	Địa –dạy bù
	KTPL –dạy bù
	Văn–dạy bù

	
	2
	Anh-dạy bù
	Hóa–dạy bù
	Lý-dạy bù
	Toán –dạy bù
	 Toán –dạy bù
	Tin-dạy bù
	Văn -dạy bù
	Toán-dạy bù
	Văn –dạy bù
	Địa –dạy bù
	KTPL-dạy bù
	Văn–dạy bù

	
	3
	Anh-dạy bù
	Hóa –dạy bù
	Lý –dạy bù
	Toán-dạy bù
	 Toán –dạy bù
	Tin  –dạy bù
	Văn -dạy bù
	Toán-dạy bù
	Văn –dạy bù
	Địa –dạy bù
	KTPL-dạy bù
	Văn–dạy bù

	
	4
	Toán-dạy bù
	Anh-dạy bù
	Sử-dạy bù
	Văn –dạy bù
	Anh-dạy bù
	Anh-dạy bù
	Toán -dạy bù
	Tin  –dạy bù
	Điịa-dạy bù
	Văn –dạy bù
	Anh –dạy  bù
	Địa –dạy bù

	
	5
	Toán –dạy bù
	Anh-dạy bù
	Sử-dạy bù
	VĂn –dạy bù
	Anh-dạy bù
	Anh –dạy bù
	Toán -dạy bù
	Tin  –dạy bù
	Địa –dạy bù
	Văn –dạy bù
	Anh –dạy bù
	Địa –dạy bù

	5
C
	1
	Lý 1-Tuấn 
	Lý 2-Tú
	Sinh –Tuyến
	Anh 6-Hiền
	Anh 5-Huyền
	Toán –Tuấn
	Địa 1-Hương
	
	Toán –Hiền
	Toán-Thúy
	Địa 4-Bình
	KTPL- dạy bù

	
	2
	Lý 1-Tuấn 
	Lý 2-Tú 
	Sinh –Tuyến
	Anh 6-Hiền
	Anh 5-Huyền
	Toán-Tuấn 
	Địa 1-Hương
	
	Toán –Hiền
	Toán -Thúy
	Địa 4-Bình
	KTPL-dạy bù
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	6
	1
	Văn –Trà
	 Anh –Hạnh
	   Văn  -Thanh
	    Toán  – Tuấn
	  Toán –Hiền
	  Văn  –Dương
	 Sử 8-Luyến
	  Toán –Đạt
	 Văn -Lương
	Văn  -P Hà
	Sủ 6- Ly
	Toán -Thoa

	
	2
	Văn - Trà
	  Anh –Hạnh
	   Văn  -Thanh
	    Toán – Tuấn
	  Toán-Hiền
	  Văn  – Dương
	 Sử 8 – Luyến
	  Toán –Đạt 
	 Văn-Lương
	 Văn- PHà
	Sử 6-Ly
	Toán –Thoa
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	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
S
	1
	Hóa –dạy bù
	 Văn –dạy  bù
	Toán –dạy bù
	Sử-dạy bù
	KTPl-dạy bù
	Toán –dạy bù
	 Anh –dạy bù
	Địa –dạy bù
	 KTPL –dạy bù
	Sử -dạy bù
	Toán- dạy bù
	Toán –dạy bù

	
	2
	Hóa –dạy bù
	Văn –dạy bù
	Toán-dạy bù
	Sử-dạy bù
	KTPL-dạy bù
	 Toán –dạy bù
	  Anh –dạy bù
	Địa –dạy bù
	KTPl-dạy bù
	Sử -dạy bù
	 Toán-dạy bù
	 Toán-dạy bù

	
	3
	Hóa –dạy bù
	 Văn –dạy bù
	Toán –dạy bù
	Sử-dạy bù
	KTPL-dạy bù
	 Toán –dạy bù
	 Anh –dạy bù
	Địa –dạy bù
	KTPl-dạy bù
	Sử -dạy bù
	 Văn  –dạy bù
	Toán-dạy bù

	
	4
	Văn –dạy bù
	 Toán –dạy bù
	KTPL dạy bù
	 Hóa –dạy bù
	Văn –dạy bù
	Sử -dạy bù
	 Địa –dạy bù
	Sử -dạy bù
	Sử -dạy bù
	KTPl-dạy bù
	 Văn –dạy bù
	Sử-dạy bù

	
	5
	Văn –dạy bù
	Toán –dạy bù
	KTPL-dạy bù
	Hóa –dạy bù
	Văn-dạy bù
	Sử -dạy bù
	Địa –dạy bù
	Sử -dạy bù
	Sử -dạy bù
	KTPl-dạy bù
	Văn –dạy bù
	Sử-dạy bù




